
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG LƯU 
 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND                 Hoằng Lưu, ngày       tháng  11  năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu 

chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách 

tính điểm để đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của 

các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 

4245/UBND-NV ngày 22/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về triển 

khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC tại UBND huyện 

và các xã, thị trấn. UBND xã Hoằng Lưu báo cáo kết quả về tự đánh giá, chấm 

điểm tiêu chí, tiêu chí thành ph n Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn 

xã, v i các nội dung sau: 

1. Bảng t ng h p kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành 

ph n Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của UBND xã Hoằng Lưu (gửi kèm 

theo Báo cáo này).  

2. Các tài  iệu kiểm ch ng đư c g i k m theo Báo cáo. 

3. Đối v i nh ng tiêu chí, tiêu chí thành ph n không có tài  iệu kiểm ch ng, 

đã đư c di n giải đ y đủ, c  thể cách đánh giá, tính điểm tại cột tài  iệu kiểm 

ch ng trong Bảng t ng h p g i k m theo Báo cáo. 

4. T ng số điểm tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chí thành ph n Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2024 của UBND xã Hoằng Lưu  à: 89 điểm; xếp  oại: Tốt 

UBND xã Hoằng Lưu báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu 

chí thành ph n Chỉ số cải cách hành chính theo các nội dung nêu trên để UBND 

huyện, T  thẩm định xem xét xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024./. 
  
Nơi nhận:                                                                                         

- UBND huyện (b/c);     

- T.Trực Đảng ủy, HĐND xã (b/c);                                                             
- Chủ tịch, PCT UBND xã;  

- Các công ch c chuyên môn; 

- Lưu: VT.                                                                                                

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Ngọc Hạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                    

XÃ HOẰNG LƯU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ 

THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     /11/2024 của Chủ tịch UBND xã  Hoằng Lưu) 

 

 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

 

Điểm 

chuẩ

n 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

Tài liệu kiểm chứng 

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 17 13   

1.1 Kế hoạch CCHC năm 4 3,5   

1.1.1 

Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời (trư c 

ngày 15/01 hàng năm):  

- Ban hành kịp thời: 1  

- Ban hành không kịp thời (trong Quý I năm 

đánh giá): 0,5  

- Không ban hành: 0 

1 1  

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ 

tịch UBND xã về ban hành kế hoạch CCHC năm 2024 
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1.1.2 

Xác định đ y đủ các nhiệm v , sản phẩm, thời 

gian, phù h p v i kế hoạch CCHC của huyện, 

sát v i tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; 

bố trí kinh phí triển khai:  

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh 

phí: 1  

- Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không 

bố trí kinh phí: 0 

1 1  

Nhiệm v  trọng tâm CCHC tại các ph    c ban hành kèm 

theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của 

Chủ tịch UBND xã về ban hành kế hoạch CCHC năm 2024; 

- Ph    c k m theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

28/12/2023 của HĐND xã về việc phân b  dự toán thu, chi 

ngân sách xã và phương án phân b  ngân sách xã năm 2024 

(có bố trí kinh phí để thực hiện công tác CCHC năm 2024) 

1.1.3 

M c độ hoàn thành kế hoạch CCHC  

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công 

thức b/a*điểm tối đa. Trong đó: a là tổng số 

nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; b là số nhiệm vụ 

đã hoàn thành. 

- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0 

2 1,5  

Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

1.2 

 

  Thực hiện công tác báo cáo định kỳ: 

- Báo cáo đầy đủ về CCHC (04 BC): 2  

- Báo cáo đầy đủ về thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính (04 BC): 2  

4 2  

- Báo cáo số 19, 50, 89, 147 của Chủ tịch UBND xã Hoằng 

Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà nư c năm quý 1, 6 

tháng, 9 tháng, năm 2024. 

- Báo cáo số 26, 55, 93 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về thực hiện kỷ  uật, kỷ cương hành chí quý 1, quý 2 và quý 

3 năm 2024; Quý 4 chưa đến kỳ báo cáo. 

1.3 
Công tác tự kiểm tra, giám sát CCHC tại 

địa phương 
2 1  

 

1.3.1 

T  ch c thực hiện kiểm tra, giám sát công tác 

CCHC 1 1  

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tự kiểm tra CCHC năm 2024 trên 

địa bàn xã; 

- Có thực hiện: 1     
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- Không thực hiện: 0     

1.3.2 

X   ý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1 0   - Chưa tiến hành t  ch c tự kiểm tra theo kế hoạch. 

- 100% số vấn đề phát hiện đư c x   ý/kiến 

nghị x   ý: 1 
   

 

- Dư i 100% số vấn đề phát hiện đư c x  

 ý/kiến nghị x   ý: 0 
   

 

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1 1   

 

- Thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC thông 

qua các kênh truyền thống: 0,5 

 0,5  

- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND 

xã Hoằng Lưu về tuyên truyền công tác CCHC nhà nư c 

năm 2024; 

- M c 3, ph n I, Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 

14/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu về tình hình 

thực hiện CCHC nhà nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm 

v  trọng tâm năm 2025. 

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền khác: 

0,5 
 0,5  

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện t  của xã tại 

hoangluu.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn 

1.5 Sáng kiến trong CCHC 2 0   

 

- Có từ 02 sáng kiến trở lên: 2  

- Có 01 sáng kiến: 1  

- Không có sáng kiến: 0 

 0  

Chưa có sáng kiến m i trong CCHC 

 

 

 

1.6 

Thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện giao  

- Hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ 

được giao: 2  

- Hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ thì đánh 

2 2  

- Báo cáo số 19, 50, 89, 147 của Chủ tịch UBND xã Hoằng 

Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà nư c năm quý 1, 6 

tháng, 9 tháng, năm 2024. 

- Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ 

tịch UBND xã về ban hành kế hoạch CCHC năm 2024 
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giá theo công thức b/a*điểm tối đa. Trong đó: 

a là tổng số nhiệm vụ được giao; b là số nhiệm 

vụ đã hoàn thành. 

1.7 

Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển 

KT-XH được giao  

- 100% chỉ tiêu đạt và vượt: 2  

- Dưới 100% chỉ tiêu đạt thì tính theo công 

thức b/a*điểm tối đa. Trong đó: a là tổng số 

chỉ tiêu được giao; b là số chỉ tiêu đã hoàn 

thành. 

2 1,5  

- Biểu t ng h p các chỉ tiêu huyện giao theo Quyết định số 

139/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND huyện 

Hoằng Hóa. 

2. CẢI CÁCH THỂ CHẾ 11 10   

2.1 

Triển khai văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) tại địa phương  

- 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh, 

huyện ban hành được tổ chức triển khai thực 

hiện: 1  

- Dưới 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, 

tỉnh ban hành được tổ chức triển khai thực 

hiện: 0 

1 1  

  - Báo cáo số 157/BC-UBND ngày  25/11/2024 về kết quả 

công tác Tư pháp năm 2024; 

  - Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 25/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp  uật 

năm 2024 

2.2 
Thực hiện các hoạt động theo dõi, thi hành 

pháp luật 
7 6  

 

2.2.1 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp  uật:  

- Có ban hành kế hoạch: 1 

- Không ban hành kế hoạch: 0 

 

1 

 

1 
 

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND 

xã Hoằng Lưu về theo dõi tình hình thi hành pháp  uật trên 

địa bàn xã Hoằng Lưu năm 2024 

2.2.2 Báo cáo công tác theo dõi, thi hành pháp  uật:  1 1  - Báo cáo số 157/BC-UBND ngày  25/11/2024 về kết quả 
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- Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian: 1  

- Không báo cáo: 0 

công tác Tư pháp năm 2024; 

2.2.3 

Thực hiện các hoạt động về theo dõi, thi hành 

pháp  uật:  

- Thu thập thông tin về tình hình theo dõi, thi 

hành pháp luật: 1 

 - Kiểm tra tình hình theo dõi, thi hành pháp 

luật: 1  

- Điều tra, khảo sát tình hình theo dõi, thi hành 

pháp luật: 1 

3 2  

- Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 25/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp  uật 

năm 2024 

2.2.4 

X   ý kết quả theo dõi thi hành pháp  uật:  

- Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý kết quả theo dõi, thi hành pháp luật 

theo thẩm quyền: 2 

- Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý kết quả theo dõi, thi hành pháp 

luật theo thẩm quyền: 0 

2 2  

- Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 25/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp  uật 

năm 2024 

- Trong năm không phải x   ý hoặc kiến nghị x   ý kết quả 

theo dõi, thi hành pháp  uật thuộc thẩm quyền. 

2.3 
Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL tại địa 

phương 
3 3  

 

2.3.1 

Triển khai việc kiểm tra, rà soát, x   ý văn bản 

QPPL tại địa phương:  

- Có thực hiện: 1 

 - Không thực hiện: 0 
1 1  

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp  uật trên địa bàn xã năm 2024; 

- Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 25/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp  uật năm 2024. 

2.3.2 
X   ý văn bản QPPL trái pháp  uật sau kiểm 

1 1  
- Trong năm 2024 HĐND- UBND xã Hoằng Lưu đã ban 

hành 01 văn bản quy phạm pháp  uật đảm bảo tuân thủ, 
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tra, rà soát:  

- Đã xử lý hoặc tham mưu xử lý đầy đủ, đúng 

thời gian thì điểm đánh giá là: 1  

- Có xử lý nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa đúng 

thời gian: 0,5 

- Không xử lý: 0 

chặt chẽ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  uật 

ngày 22/6/2015; Luật s a đ i b  sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  uật ngày 

18/6/2020.  

- M c 1, ph n II của Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 

14/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu về tình hình 

thực hiện CCHC nhà nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm 

v  trọng tâm năm 2025. 

- Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 25/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp  uật năm 2024. 

2.3.3 

Báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát văn bản 

QPPL tại dịa phương 

- Có báo cáo đảm bảo thời gian và nội dung 

theo quy định: 1 

- Không đảm bảo thời gian hoặc nội dung theo 

quy định: 0 

1 1  

- Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 25/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp  uật năm 2024. 

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18 17   

3.1 Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 3 3   

3.1.1 

Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC theo quy 

định:  

- Ban hành kịp thời: 1  

- Không ban hành hoặc ban hành không kịp 

thời: 0 

1 1  

- Quyết định số 139/KH-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng Lưu  về ban hành kế hoạch kiểm soát 

TTHC năm 2024 

3.1.2 
M c độ thực hiện kế hoạch:  

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì 
1 1  

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 
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đánh giá theo công thức b/a*điểm tối đa. 

Trong đó: a là tổng số nhiệm vụ đề ra theo kế 

hoạch; b là số nhiệm vụ đã hoàn thành. 

- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0 

chưa đến kỳ báo cáo. 

 

3.1.3 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 

năm về công tác kiểm soát TTHC, triển khai 

cơ chế một c a, một c a  iên thông và thực 

hiện TTHC trên môi trường điện t  trên Hệ 

thống thông tin báo cáo Chính phủ 

(baocaochinhphu.gov.vn) 

- Thực hiện đầy đủ nội dung, đúng thời hạn 

quy định: 1 

- Không thực hiện đầy đủ nội dung, chậm hạn 

so với quy định: 0 

1 1  

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

 

3.2 Công khai TTHC 2 1,5   

3.2.1 

Công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC  

- Đầy đủ, đúng quy định: 1  

- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định:0 1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Các TTHC đư c niêm yết công khai tại phòng một c a và 

công khai trên trang thông tin điện t  của xã 

hoangluu.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn 

3.2.2 

Công khai TTHC trên trang Thông tin điện t  

của đơn vị:  

- Đầy đủ, đúng quy định: 1  

- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định:0 

1 0,5  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Các TTHC đư c niêm yết công khai tại phòng một c a và 
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công khai trên trang thông tin điện t  của xã 

hoangluu.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn 

3.3 

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị 

2 2  

 

3.3.1 

X   ý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, t  ch c 

đối v i TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết:  

- 100% số phản ánh,kiến nghị được xử lý hoặc 

hiến nghị xử lý: 1  

- Dưới 100% số phản ánh,kiến nghị được xử lý 

hoặc hiến nghị xử lý: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Trong năm 2024 UBND xã không có đơn thư phản ánh, 

kiến nghị nào của công dân về TTHC. 

3.3.2 

Công khai kết quả x   ý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, t  ch c đối v i TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết  

- 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý được 

công khai: 1  

- Dưới 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử 

lý được công khai: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Trong năm 2024 UBND xã không có đơn thư phản ánh, 

kiến nghị nào của công dân về TTHC. 

3.4 
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 
4 3,5  

 

3.4.1 

Tỷ  ệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết 

quả tại Bộ phận Một c a:  

- Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp xã: 1  

- Dưới 100% số lượng TTHC: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

 

3.4.2 TTHC hoặc nhóm TTHC đư c thực hiện theo 1 1  - Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 
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hình th c  iên thông:  

- Có thực hiện: 1 

 - Không thực hiện: 0 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

3.4.3 

Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC:  

- 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định 

(thành phần hồ sơ, phiếu hẹn…): 1  

- Dưới 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy 

định: 0 

1 0,5  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

3.4.4 

Thực hiện  ấy ý kiến đánh giá sự hìa  òng 

người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC 

- Có thực hiện: 1 

- Không thực hiện: 0 1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

3.5 Kết quả giải quyết TTHC 3 3   

3.5.1 

Tỷ  ệ TTHC đư c giải quyết đúng hạn theo 

quy định:  

Tính theo công thức: b/a*điểm tối đa. Trong 

đó: a là tổng số hồ sơ đã được giải quyết; b là 

số hồ sơ được giải quyết đúng hạn. 

Trường hợp tỷ lệ b/a <0,98 thì điểm đánh giá 

1 1  

- M c 2, ph n II và ph    c k m theo Báo cáo số 147/BC-

UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về tình hình thực hiện CCHC nhà nư c năm 2024, phương 

hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 2025. 

- M c 3, ph n I, - Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND 

xã Hoằng Lưu về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 
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bằng 0 2024; Quý 4 chưa đến kỳ báo cáo. 

3.5.2 

Công khai kết quả giải quyết thủ t c hành 

chính: 

- Công khai tại trụ sở của UBND cấp xã: 0,5 

- Công khai trên trang thông tin điện tử của 

UBND cấp xã: 0,5 

- Công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

thì đánh giá là: 1 

- Không công khai: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

- Kết quả giải quyết TTHC đư c niêm yết công khai tại 

phòng một c a và công khai trên trang thông tin điện t  của 

xã hoangluu.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn 

3.5.3 

Ch ng thực bản sao điện t  

- Có phát sinh hồ sơ chứng thực điện tử: 1 

- Không phát sinh hồ sơ chứng thực điện tử: 0 

1 1  

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

3.6 

Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC: 

- 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị được xin lỗi bằng văn bản: 1 

- Dưới 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền 

giải quyết của đơn vị được xin lỗi bằng văn 

bản: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Trong năm 2024 UBND xã không có hồ sơ nào thuộc thẩm 

quyền giải quyết để quá hạn 

3.7 

Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức: 

- Không có công chức vi phạm, không có đơn 

thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách 

nhiễu: 1 

- Có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền 

hà, sách nhiễu (đã qua xác minh): 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Trong năm 2024 UBND xã Hoằn Tân không có công ch c 

vi phạm, không có đơn thư phản ánh về công ch c gây phiền 
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hà, sách nhi u trong giải quyết TTHC 

3.8 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ 

hiện đại hóa của Bộ phận một cửa 
1 1  

 

 

- Đảm bảo theo quy định: 1 

- Không đảm bảo theo quy định: 0 

   

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

- Diện tích phòng  àm việc của bộ phận một c a đảm bảo 

theo quy định. 

- Trang thiết bị phòng  àm việc của bộ phận một c a đảm 

bảo theo quy định. 

3.9 

Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã 

- Đã ban hành và sửa đổi kịp thời theo quy 

định: 1 

- Không ban hành hoặc không sửa đổi kịp hời: 

0 

1 1  

  - Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu Về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả theo cơ chế một c a, một c a  iên thông 

 

4 
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC 
11 10  

 

4.1 
Thực hiện quy định của TW, UBND tỉnh về 

hệ thống chính quyền cơ sở 
5 4  

 

4.1.1 

Thực hiện quy chế  àm việc của UBND: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 1 

- Thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy 

định: 0 
1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND 

xã Hoằng Lưu về ban hành quy chế  àm việc của UBND xã 



 

 

13 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

4.1.2 

Kiểm điểm thực hiện Quy chế  àm việc hàng 

năm: 

- Có báo cáo đánh giá kiểm điểm theo quy 

định: 2 

- Không báo cáo đánh giá kiểm điểm: 0 

2 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

 

4.1.3 

Kết quả thực hiện Quy chế  àm việc: 

- Không có CBCC vi phạm quy chế: 2 

- Có CBCC vi phạm: 0  2 2  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Trong năm 2024 không có cán bộ, công ch c vi phạm quy 

chế. 

4.2 

Thực hiện quy chế dân chủ và dân vận 

chính quyền ở đơn vị: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định quy chế dân 

chủ: 1 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác 

dân vận chính quyền: 1 

- Không thực hiện: 0 

2 2  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

 

4.3 

Thực hiện quy định về số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại 

đơn vị: 

- Sử dụng không vượt quá số lượng người làm 

việc được giao: 2 

- Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc 

được giao: 0 

2 2  

- M c 4, ph n II, Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 

14/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu về tình hình 

thực hiện CCHC nhà nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm 

v  trọng tâm năm 2025. 
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4.4 

Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý 

do UBND cấp tỉnh, cấp huyện phân cấp cho 

UBND cấp xã: 

- Thực hiện đầy đủ các quy định: 2 

- Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0 

2 2  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

 

5 CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ 14 14   

5.1 

Thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức theo vị 

trí chức danh: 

- Đúng quy định: 1 

- Không đúng quy định: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

5.2 Tỷ lệ đạt chuẩn cán bộ, công chức cấp xã 4 4   

5.2.1 

Tỷ  ệ đạt chuẩn của công ch c cấp xã: 

- Đạt 100% số công chức đạt chuẩn: 2 

- Dưới 100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0 
2 2  

- M c 4, ph n II, Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 

14/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu về tình hình 

thực hiện CCHC nhà nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm 

v  trọng tâm năm 2025. 

5.2.2 

Tỷ  ệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã: 

- Từ 80% đến 100% số cán đạt chuẩn thì tính 

theo công thức:b/a*điểm tối đa. Trong đó: a là 

tổng số cán bộ, công chức, b là số cán bộ, 

công chức đạt chuẩn 

- Dưới 80% số cán bộ xã đạt chuẩn: 0 

2 2  

- M c 4, ph n II, Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 

14/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu về tình hình 

thực hiện CCHC nhà nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm 

v  trọng tâm năm 2025. 

 

5.3 

Tỷ lệ cán bộ,công chức cấp xã được bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm: 

Đánh giá theo công thức b/a*điểm tối đa. 

Trong đó: a là tỏng số cán bộ, công chức cử đi 

theo kế hoạch; b là số cán bộ, công chức đi bồi 

2 2  

- M c 4, ph n II, Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 

14/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu về tình hình 

thực hiện CCHC nhà nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm 

v  trọng tâm năm 2025. 

- Trong năm 2024 toàn thể cán bộ, công ch c xã đều tham 
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dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

gia đ y đủ các   p tập huấn theo yêu c u của huyện, tỉnh. 

5.4 Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức 5 5   

5.4.1 

Thực iện trình tự, thủ t c đánh giá, xếp  oại 

công ch c theo quy định: 

- Đúng quy định: 1 

- Không đúng quy định: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

5.4.2 

Kết quả thực hiện nhiệm v  của đội ngũ cán 

bộ, công ch c: 

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công 

thức b/a*điểm tối đa. Trong đó: a là tổng số 

cán bộ, công chức; b là số cán bộ, công chức 

hoàn thành nhiệm vụ. 

- Dưới 80% : 0 

2 2  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Trong năm 2024 UBND xã Hoằng Lưu có 100% cán bộ, 

công ch c hoàn thành tốt nhiệm v  trở  ên. 

5.4.3 

Chấp hành kỷ  uật, kỷ cương hành chính của 

cán bộ, công ch c: 

- Trong năm không có cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã bị 

kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 2 

- Trong năm nếu có cán bộ, công chức, người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã bị kỷ 

luật từ mức khiển trách trở lên: 0 

2 2  

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND 

xã Hoằng Lưu về tự kiểm tra công v , kỷ  uật, kỷ cương 

hành chính năm 2024 

- Báo cáo số 26, 55, 93 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về thực hiện kỷ  uật, kỷ cương hành chí quý 1, quý 2 và quý 

3 năm 2024; Quý 4 chưa đến kỳ báo cáo; 

- Trong năm 2024 UBND xã không có cán bộ, công ch c bị 

kỷ  uật. 

5.5 
Về người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã 
2 2  

- Số  ư ng người hoạt động không chuyên trách đư c bố trí 

đúng quy định. 
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- Bố trí số lượng những người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã đúng quy định: 2 

- Bố trí số lượng những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã không đúng theo 

quy định: 0 

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 12 12   

6.1 
Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân 

sách 
6 6  

 

6.1.1 

Thực hiện giải ngân kế hoạch đ u tư vốn ngân 

sách nhà nư c hàng năm: 

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công 

thức b/a*điểm tối đa. Trong đó: a là tổng số 

tiền phải giải ngân theo kế hoạch; b là số tiền 

đã giải ngân. 

- Dưới 80%: 0 

2 2  

* Thực hiện giải ngân kế hoạch đ u tư vốn ngân sách nhà 

nư c đạt 100% kế hoạch. 

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND 

xã về việc phân b  dự toán thu, chi ngân sách xã và phương 

án phân b  ngân sách xã năm 2024; 

- Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm v  tài chính- ngân 

sách năm 2024, phương hư ng nhiệm v  năm 2025.(Chưa 

đến kỳ báo cáo) 

6.1.2 

T  ch c thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách: 

- Từ 80% đến 100% số kiến nghị được thực 

hiện thì đánh giá theo công thức: b/a*điểm tối 

đa. Trong đó: a là tổng số kiến nghị, thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán; b là số kiến nghị đã được 

thực hiện.  

- Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện: 0 

2 2  

- Trong 2 năm g n đây UBND xã  uôn thực hiện đúng quy 

định về tài chính, ngân sách, không có kiến nghị sau thanh 

tra, kiểm tra. 

6.1.3 
Thực hiện quy định về s  d ng kinh phí nguồn 

ngân sách nhà nư c: 
2 2  

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 Về việc 

công bố công khai số  iệu dự toán ngân sách năm 2024; 
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- Không có sai phạm: 2 

- Có sai phạm: 0 

- Trong năm 2024 UBND xã không có sai phạm về s  d ng 

nguồn ngân sách nhà nư c. 

6.2 

Thực hiện công khai dự toán, quyết toán 

ngân sách và các hoạt động tài chính xã: 

- Thực hiện đúng quy định: 2 

- Không đúng quy định: 0 

 

2 2  

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 Về việc 

công bố công khai số  iệu dự toán ngân sách năm 2024; 

- Trong năm 2024 UBND xã đã thực hiện đ y đủ, đúng quy 

định về công khai dự toán, quyết toán ngân sách và các hoạt 

động tài chính của xã. 

6.3 

Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính tại cơ quan hành 

chính các cấp ở địa phương 

- Không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính được phát hiện trong năm đánh 

giá: 1 

- Có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính được phát hiện trong năm đánh 

giá: 0 

1 1  

- Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm v  tài chính- ngân 

sách năm 2024, phương hư ng nhiệm v  năm 2025.(Chưa 

đến kỳ báo cáo) 

- Trong năm 2024 UBND xã không có sai phạm về s  d ng 

kinh phí quản  ý hành chính. 

6.4 

Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội 

bộ: 

- Có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực 

hiện đúng quy định: 1 

- Có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng 

thực hiện chưa đảm bảo đúng quy định: 0,5 

- Chưa ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ: 0 

1 1  

- Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND 

xã Hoằng Lưu  về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2024. 

 

6.5 

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công: 

Ban hành quy chế quản  ý, s  d ng tài sản 

công của cơ quan, đơn vị: 

2 2  

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND 

xã Hoằng Lưu  về ban hành quy chế quản  ý và s  d ng tài 

sản công; 
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- Đã ban hành đầy đủ theo quy định: 2 

- Có ban hành nhưng chưa đầy đủ theo quy 

định: 1 

- Chưa ban hành: 0 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Lưu về tình hình quản  ý, s  

d ng tài sản công năm 2024( chưa đến kỳ báo cáo) 

7 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH 

QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ 
17 15  

 

7.1 Ứng dụng công nghệ thông tin  3 3   

7.1.1 

Ban hành kế hoạch chuyển đ i số 

- Có ban hành: 1 

- Không ban hành: 0 

1 1  

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 11/4/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về chuyển đ i số trên địa bàn xã Hoằng Lưu 

năm 2024; 

7.1.2 

M c độ hoàn thành kế hoạch 

- Hoàn thành 100% kế hoạch: 1 

- Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0 

1 1  

- Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về số  iệu kết quả chuyển đ i số trên địa bàn xã 

Hoằng Lưu năm 2024; 

7.1.3 

Báo cáo kết quả chuyển đ i số 

- Có đầy đủ báo cáo định kỳ, đúng thời gian 

quy định: 1 

Không có báo cáo, thiếu báo cáo, báo cáo 

không đúng thời gian: 0 

1 1  

- Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về số  iệu kết quả chuyển đ i số trên địa bàn xã 

Hoằng Lưu năm 2024; 

 

7.2 Ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị 2.5 2.5   

7.2.1 

Tỷ  ệ văn bản trao đ i dư i dạng điện t  (trừ 

văn bản không đư c g i nhận qua môi trường 

mạng): 

- 100% số văn bản được xử lý đúng quy trình 

trên phần mềm: 1 

- Dưới 100% số văn bản được xử lý đúng quy 

0.5 0,5  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về số  iệu kết quả chuyển đ i số trên địa bàn xã 
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trình trên phần mềm: 0 Hoằng Lưu năm 2024; 

  - 100% văn bản tại UBND xã đều đư c trao đ i dư i dạng 

điện t  (trừ văn bản không đư c g i nhận qua môi trường 

mạng) 

7.2.2 

Tỷ  ệ văn bản đi có s  d ng ch  ký số cơ quan 

(trừ văn bản không đư c g i nhận qua môi 

trường mạng): 

- Đạt 100% số văn bản: 1 

- Dưới 100% số văn bản: 0 1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về số  iệu kết quả chuyển đ i số trên địa bàn xã 

Hoằng Lưu năm 2024; 

  - 100% văn bản trao đ i dư i dạng điện t  đều đư c s  d ng 

ch  ký số cơ quan (trừ văn bản không đư c g i nhận qua môi 

trường mạng) 

7.2.3 

Tỷ  ệ văn bản đi có s  d ng ch  ký số của  ãnh 

đạo: 

- Đạt 100% số văn bản: 1 

- Dưới 100% số văn bản: 0 

1 1  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã 

Hoằng Lưu về số  iệu kết quả chuyển đ i số trên địa bàn xã 

Hoằng Lưu năm 2024; 

  - 100% văn bản trao đ i dư i dạng điện t  đều đư c s  d ng 

ch  ký số của  ãnh đạo (trừ văn bản không đư c g i nhận qua 

môi trường mạng) 

7.3 

Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu lực theo quy định: 2 

2 2  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 
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- Không hoàn thành việc số hóa kết quả giải 

quyết TTHC còn hiệu lực theo quy định: 0 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

- Trong năm 2024 UBND xã đã hoàn thành việc số hóa kết 

quả giải quyết TTHC còn hiệu  ực theo quy định. 

7.4 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 5.5 4   

      

7.4.1 

Tỷ  ệ hồ sơ trực tuyến 

Tính điểm theo công thức b/a*điểm tối đa. 

Trong đó: a là tổng số hồ sơ tiếp nhận trong 

kỳ; b là tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến  2 2  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

7.4.2 

Tỷ  ệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 

Tính điểm theo công thức b/a*điểm tối đa. 

Trong đó: a là tổng số hồ sơ giải quyết trong 

năm của DVC trực tuyến toàn trình (gồm cả 

trực tuyến và trực tiếp); b là tổng số hồ sơ giải 

quyết trực tuyến toàn trình 

2 2  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

7.4.3 Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.5 0   

 

Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực 

tuyến được tính theo công thức b/a*điểm tối 

đa.  

0.5 0  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 
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Trong đó: a là tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa 

vụ tài chính; b là số TTHC có yêu cầu nghĩa 

vụ tài chính được triển khai thanh toán trực 

tuyến 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

 

Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán 

trực tuyến được tính theo công thức b/a*điểm 

tối đa.  

Trong đó: a là tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa 

vụ tài chính; b là số TTHC có phát sinh giao 

dịch thanh toán trực tuyến 

0.5 0  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

 

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến được tính 

theo công thức b/a*điểm tối đa.  

Trong đó: a là tổng số hồ sơ đã giải quyết của 

các TTHC thuộc phạm vi dánh giá; b là số hồ 

sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến 

0.5 0  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 

- Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

7.5 

Hoạt động của trang thông tin điện tử 

(TTĐT): 

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ: 1 

- Trang TTĐT không hoạt động hoặc không 

cập nhật đầy đủ: 0 

1 1  

- Trang thông tin điện t  của xã đư c cập nhật thường xuyên 

tại địa chỉ hoang uu.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn 

7.6 

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích (BCCI) 

- Có thực hiện: 1 

1 0,5  

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/11/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tình hình thực hiện CCHC nhà 

nư c năm 2024, phương hư ng nhiệm v  trọng tâm năm 

2025. 
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- Không thực hiện: 0   - Báo cáo số 23, 56, 94 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu 

về công tác kiểm soát TTHC quý 1, 2, 3 năm 2024; Quý 4 

chưa đến kỳ báo cáo. 

7.7 
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001 
2 2  

 

7.7.1 

Công bố hệ thống quản  ý chất  ư ng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001 vào hoạt động quản  ý tại 

UBND cấp xã: 

- Có thực hiện: 1 

- Không thực hiện: 0 

1 1  

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng Lưu về công bố  ại hệ thống quản  ý 

chất  ư ng phù h p tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO: 9001-

2015. 

- Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 26/6/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tự kiểm tra, đánh giá chất  ư ng 

ISO: 9001-2015. 

7.7.2 

Duy trì, cải tiến hệ thống quản  ý chất  ư ng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động quản 

 ý tại UBND cấp xã 

- Có thực hiện: 1 

- Không thực hiện: 0 

1 1  

- Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 26/6/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Lưu về tự kiểm tra, đánh giá chất  ư ng 

ISO: 9001-2015. 

 TỔNG ĐIỂM 100 89   
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